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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

      Hải Phòng, ngày      tháng 7 năm 2026    

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố tại 

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025  

của Hội đồng nhân dân thành phố 
 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG 

KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 3 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025; 

Căn cứ Luật Đất đai ngày 18 tháng 01 năm 2024; Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Luật Nhà ở số 

27/2023/QH15, Luật Kinh doanh bất động sản số 29/2023/QH15 và Luật Các tổ 

chức tín dụng số 32/2024/QH15 ngày 29 tháng 6 năm 2024; 

Căn cứ Nghị quyết số 254/2025/QH15 ngày 11 tháng 12 năm 2025 của 

Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong tổ chức thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 226/2025/NĐ-CP ngày 15 tháng 8 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy 

định chi tiết thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 49/2026/NĐ-CP ngày 31 tháng 01 năm 2026 của 

Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Nghị quyết số 

254/2025/QH15 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Hội 

đồng nhân dân thành phố về việc trình tự, thủ tục sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 

lần đầu trên địa bàn thành phố tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11 tháng 

12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân thành phố; 

Xét Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2026 của Ủy ban 

nhân dân thành phố về việc sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu trên địa bàn 

thành phố tại Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội 
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đồng nhân dân thành phố; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội 

đồng nhân dân thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân 

thành phố tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung bảng giá đất lần đầu trên địa bàn thành phố tại 

Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân 

dân thành phố, cụ thể như sau: 

1. Bổ sung điểm e vào sau điểm d khoản 5 Điều 1, cụ thể như sau: 

Giá đất nông nghiệp khác, đất chăn nuôi tập trung được xác định theo giá 

đất trồng cây lâu năm khu vực 1 tại Phụ lục I. 

2. Sửa đổi, bổ sung giá đất tại Phụ lục II - Bảng giá đất ở, đất thương mại dịch 

vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất hoạt động khoáng sản tại nông thôn. 

3. Sửa đổi, bổ sung giá đất tại Phụ lục III - Bảng giá đất ở, đất thương mại 

dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp, đất hoạt động khoáng sản tại đô thị. 

4. Bỏ một số tuyến đường: STT 186, STT 1048, STT 1079, STT 1494; 

STT 1525, STT 1526, STT 2964 tại Phụ lục III. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 

Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ 

đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng khóa 

XVII, Kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2026./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Chính phủ; 

- Ủy ban Công tác đại biểu (Quốc hội); 

- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Tài chính; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; 

- TT Thành ủy, TT HĐND, UBND thành phố;  

- Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố; 

- Ủy ban MTTQVN thành phố; 

- Các Ban HĐND thành phố; 

- Đại biểu HĐND thành phố; 

- VP: Thành ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- TT ĐU, TT HĐND, UBND cấp xã; 

- Báo và PTTH HP, Công báo TP, Cổng TTĐT TP;  

- Lưu: VT, HSKH. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Lê Văn Hiệu 
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